
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN
	
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023
1. Họ và tên thí sinh: (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 
............................................................................... ..............Giới tính (nữ ghi 1, nam ghi 0)    
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh: 

(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

3. Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:
4. Nơi sinh (tỉnh, thành phố): .................................................................................................................

5. Hộ khẩu thường trú: 





Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1:          Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã đặc biệt khó khăn:
6. Chế độ ưu tiên:
Thuộc đối tượng nào thì khoanh tròn vào ký hiệu đối tượng đó:    

Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu khu vực đó: 

7. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh/thành phố và ghi mã tỉnh,  mã trường)
Năm lớp 10: 
 

Năm lớp 11: 
 

Năm lớp 12: 

8. Năm tốt nghiệp THPT:.....................................................................
9. Điện thoại: ................................................ Email: .............................................................................................. 

10. Địa chỉ liên lạc: (ghi đầy đủ địa chỉ nhà, quận/huyện, tỉnh/thành) 
...................................................................................................................................................................................
11. Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Chu Văn An, mã DCA
Nguyện vọng 1: Tên ngành:     ................................................................................ Mã ngành:...............................   
Nguyện vọng 2: Tên ngành:     ................................................................................ Mã ngành:...............................
Nguyện vọng 3: Tên ngành:     ................................................................................ Mã ngành:...............................  
12. Kết quả học tập của thí sinh: Thí sinh có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án để xét tuyển
12.1. Phương án 1: Xét tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển lớp 11, HK1 lớp 12
	Mã tổ hợp môn xét tuyển (………)
	Điểm 
HK1 lớp 11 (a)
	Điểm 
HK2 lớp 11 (b)
	Điểm 
HK1 lớp 12 (c)
	Tổng điểm trung bình 
(a+b+c)/3 

	Tên môn 1: 
	 
	
	 
	 

	Tên môn 2: 
	 
	
	 
	 

	Tên môn 3: 
	 
	
	 
	 

	Tổng điểm 3 môn: 
	 


12.2. Phương án 2: Xét tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển lớp 12
	Mã tổ hợp môn xét tuyển (………)
	Điểm 
HK1 lớp 12 (a)
	Điểm 
HK2 lớp 12 (b)
	Tổng điểm trung bình 
(a+b)/2 

	Tên môn 1: 
	 
	 
	 

	Tên môn 2: 
	 
	 
	 

	Tên môn 3: 
	 
	 
	 

	Tổng điểm 3 môn: 
	 


12.3. Phương án 3: Xét điểm trung bình chung của cả năm học lớp 12
Điểm trung bình chung lớp 12: .....................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
	
	
	Ngày...... tháng ...... năm 2023
Chữ ký của thí sinh

(Ký, ghi rõ họ tên)


.
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HỒ SƠ

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023
(Xét tuyển theo kết quả Học bạ Trung học phổ thông)
Họ và tên:
Nam/Nữ:


Ngày, tháng, năm sinh:


Số chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân: ............................................................................
Số điện thoại: 
Email: 

Địa chỉ liên hệ: 


Danh mục tài liệu của Hồ sơ đăng ký xét tuyển xếp theo thứ tự 
(
1.

Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2023 (theo mẫu)
(
2.

Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2023
(
3.
Bản sao hợp lệ Học bạ THPT hoặc tương đương
(
4.
Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)
(
5.
Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh
(
6.
4 ảnh 4x6
(
7.
02 phong bì dán tem có ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh
Ngày...... tháng ...... năm 2023
Cán bộ nhận phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày...... tháng ...... năm 2023
Chữ ký của thí sinh

(Ký, ghi rõ họ tên)




THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023
	TT 
	Ngành đào tạo 
	Mã ngành 
	Tổ hợp môn xét tuyển 
	Mã tổ hợp môn xét tuyển 

	1 
	 

Kế toán 
	 

7340301 
	1. Toán, Vật lí, Hóa 

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh  

3. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

4. Toán, Ngữ văn, Địa lý 
	A00 

D01 

A01 

C04 

	2 
	 

Tài chính - Ngân hàng 
	 

7340201 
	1. Toán, Vật lí, Hóa 

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh  

3. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

4. Toán, Ngữ văn, Địa lý 
	A00 

D01 

A01 

C04 

	3 
	 

Quản trị kinh doanh 
	 

7340101 
	1. Toán, Vật lí, Hóa 

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh  

3. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

4. Toán, Ngữ văn, Địa lý 
	A00 

D01 

A01 

C04 

	4 
	 

Ngôn ngữ Anh 
	 

7220201 
	1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh
3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 

4. Toán, Địa lý, Tiếng Anh
	D01 

A01 

D14 

D10 

	5 
	 

Luật Kinh tế 
	 

7380107 
	1. Toán, Vật lí, Hóa. 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh  

4. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
	A00 

A01 

D01 

C00  

	 
	 
	 
	1. Toán, Vật lí, Hóa 
	A00 

	6 
	Công nghệ thông tin 
	7480201 
	2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

3. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 
	D01 

A01 

	 
	 
	 
	4. Toán, Ngữ văn, Địa lý 
	C04 

	 
	 
	 
	1. Toán, Vật lí, Hóa 
	A00 

	7 
	Kỹ thuật điện 
	7520201 
	2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

3. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 
	D01 

A01 

	 
	 
	 
	4. Toán, Ngữ văn, Địa lý 
	C04 

	 
	 
	 
	1. Toán, Vật lí, Hóa 
	A00 

	8 
	Kỹ thuật xây dựng 
	7580201 
	2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

3. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 
	D01 

A01 

	 
	 
	 
	4. Toán, Ngữ văn, Địa lý 
	C04 

	 
	 
	 
	1. Toán, Vật lí, Vẽ Mĩ thuật
	V00 

	9 
	Kiến trúc 
	7580101 
	2. Toán, Ngữ văn, Vẽ Mĩ thuật
3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ Mĩ thuật 
	V01 

V02 

	 
	 
	 
	4. Toán, Hóa, Vẽ Mĩ thuật
	V03 


Số hồ sơ: ..................


(Thí sinh không ghi vào mục này)





Ngày





Tháng





Năm













































































Mã huyện





Mã tỉnh





01





02





03





04





05





06





07





KV1





KV2-NT





KV2





KV3





Mã tỉnh





Mã trường





Địa điểm nhận hồ sơ: Thí sinh nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hồ sơ đăng ký xét tuyển về HĐTS Trường Đại học Chu Văn An trước ngày 31/07/2023 theo địa chỉ: Trung tâm Tuyển sinh và Liên kết đào tạo, Trường Đại học Chu Văn An, Tòa B2 Rừng Cọ, khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên.












